
Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Nguyễn Mỹ Dung 29/06/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên 

Tiếng Anh
Mỹ Thọ Ngô Mây X X Đại học Xuất sắc; Giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11

2
Trương 

Nguyễn Bích 
Ly 18/04/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh
Số 1 Tuy Phước Số 2 An Nhơn X X Đại học Xuất sắc; giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiềng Anh lớp 11

3
Nguyễn Thị 

Diệu 
Minh 18/10/1996 X Kinh

Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh; Đại 

học Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

Chuyên Lê Quý 

Đôn
Không có X X

Thủ khoa; Thạc sỹ; Đại học Xuất sắc; giải Ba cấp bộ cuộc thi sinh viên nghiên cứu 

khoa học năm 2016; Giải Khuyến khích cấp bộ cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học 

năm 2017; có các bài nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí VNU Journal of 

Foreign Studies (Tạo chí nghiên cứu nước ngoài, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) 

năm 2019, năm 2020; Tạp chí Journal of Science - Quy Nhơn University năm 2020; 

Tạp chí Journal of Inquiry into Languages and Cultures (Tạp chí Khoa học ngôn ngữ 

và văn hóa ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế  năm 2021

4 Lê Hiếu Thảo 12/04/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên 

Tiếng Anh

Chuyên Lê Quý 

Đôn
Không có X X Đại học Xuất sắc; giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiềng Anh lớp 12

5 Nguyễn Đình Hồng 22/07/2001 Kinh
Đại học Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

Giáo viên 

Giáo dục 

Quốc phòng 

và an ninh

PTDTNT 

THCS&THPT 

Vĩnh Thạnh

Không có Anh X Thủ khoa; Đại học Xuất sắc; đảng viên

6 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 10/02/1998 X Kinh
Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam; Đại 

học Sư phạm Lịch sử

Giáo viên 

Lịch sử

Chuyên Lê Quý 

Đôn

Chuyên Chu 

Văn An
Anh X

Thạc sỹ, Đại học Xuất sắc; Giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử; Giải Nhì Sinh 

viên nghiên cứu khoa học cấp trường do Đại học Quy Nhơn tổ chức; Giải Nhất Hội thi 

thao giảng Khoa Sư phạm - Đại học Quy Nhơn; Giải Ba toàn đội cuộc thi Tiềng Anh 

không chuyên khu vực miền Trung do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia 

Hà Nội tổ chưc; Giải Nhất toán đội Chương trình đào tạo UNESCO-UNITWIN do 

Trường Đại học Nữ Sookmyung (Hàn Quốc) và Đại học Quy Nhơn tổ chức; Giải Nhất 

cuộc thi English Arena do Hội sinh viên và CLB Tiếng Anh - Trường Đại học Quy 

Nhơn tổ chức

7 Dương Gia Huy 18/11/2002 Kinh Đại học Sư phạm Hóa học
Giáo viên Hóa 

học

Chuyên Chu Văn 

An
Không có Anh X

Đại học Xuất sắc; giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học lớp 12; Giải 

Nhì Hội thi  Olympic Hóa học Sinh viên Toàn quốc; có đề tài, công trình nghiên cứu 

được đăng trên Tạp chí Sage Journals; có đề tài, công trình nghiên cứu được đăng trên 

Tạp chí Chemistry anh Biodisersity

8 Nguyễn Hà Phương 10/11/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn
Giáo viên 

Ngữ văn

Quốc học Quy 

Nhơn
Trưng Vương Anh X

Thủ khoa; Đại học Xuất sắc; giải Ba kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 môn Ngữ văn thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2020

9 Phan Tố Quyên 11/12/1997 X Kinh

Thạc sỹ Vật lý thuyết và vật lý 

chất rắn; Đại học Sư phạm Vật 

lý

Giáo viên Vật 

lý
Số 1 Tuy Phước Không có Anh X

Đang học Tiến sỹ; Thạc sỹ; Thủ khoa; Đại học loại Giỏi; Đạt giải Nhì, Ba, Khuyến 

khích kỳ thi Olimpic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2019 , năm 2018, năm 2017; có 

03 dự án tham gia nghiên cứu được Viện Nghiên cứu Hàn lâm khoa học và công nghệ 

Việt Nam, Hội hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS) nghiệm thu; có 14 công 

trình nghiên cứu, bài cáo cáo được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế; đạt 10 

giải thưởng do có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và nghiên cứu 

10 Nguyễn Kim Long 21/01/2001 Kinh Đại học Sư phạm Địa lý
Giáo viên Địa 

lý

Chuyên Chu Văn 

An
Không có Anh X

Thủ khoa; Đại học Xuất sắc; Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Địa lý, giải 

Nhì kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý; có 02 đề tài nghiên cứu
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